
= Số = Chữ

1 511230335 Nguyễn Thị Ngọc Châu CD23LG2 04/09/2004

2 501230098 Nguyễn Nhật Huy CD23LG2 14/05/2004

3 511230280 Ông Lâm Quốc Khiêm CD23LG2 09/01/2005

4 511230370 Trần Ngọc Thái CD23LG2 05/07/2005

5 511230420 Nguyễn Hoàng Triều CD23LG2 26/11/2004

6 511230497 Nguyễn Thiện Ân CD23LG3 06/10/2004

7 511230546 Lữ Thị Ngọc Phượng CD23LG4 01/07/2005

8 514230095 Phạm Dương Quốc Anh CD23LM2 15/06/2002

9 514230157 Huỳnh Ngô Chi Bảo CD23LM2 02/10/2005

10 501230373 Nguyễn Trần Quốc Bảo CD23LM2 13/04/2005

11 514230427 Huỳnh Ngọc Cẩm CD23LM2 09/06/2005

12 514230308 Lê Thành Đạt CD23LM2 26/01/2005

13 514230303 Hồ Phước Duy CD23LM2 26/07/2005

14 514230246 Thái Văn Hiền CD23LM2 15/07/2005

15 514230233 Nguyễn Đình Hiếu CD23LM2 18/09/2005

16 514230235 Bùi Trọng Hoàng CD23LM2 19/04/1999

17 514230102 Võ Trung Hưng CD23LM2 05/07/2003

18 514230430 Nguyễn Ngọc Anh Khoa CD23LM2 19/03/2005

19 514230089 Nguyễn Duy Khôi CD23LM2 20/07/1998

20 514230163 Nguyễn Tấn Nguyên CD23LM2 14/06/2005

21 514230262 Doãn Danh Nhân CD23LM2 22/04/2005

22 514230421 Trương Ngọc Yến Quỳnh CD23LM2 03/10/2005

23 518230438 Trần Phạm Công Sơn CD23LM2 22/03/2005

24 514230243 Nguyễn Đức Tín CD23LM2 07/03/2005

25 514230183 Đinh Hải Triều CD23LM2 05/04/2005
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26 514230143 Trần Lê Hùng Vĩ CD23LM2 24/09/2004

27 501230442 Đào Kim Nhật Vương CD23LM2 12/09/2003

28 514230538 Phương Gia Bảo CD23LM3 17/10/2005

29 514230540 Nguyễn Ngọc Cảnh CD23LM3 14/01/2005

30 514230471 Phùng Đức Huy CD23LM3 12/11/2005

31 501230539 Nguyễn Thị Mỹ Huyền CD23LM3 07/12/2003

32 514230480 Phan Nguyễn Nhật Quỳnh CD23LM3 09/09/2000

33 514230492 Trần Thế Vãng CD23LM3 24/05/2005

34 514230561 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa CD23LM4 01/07/2005

35 514230576 Trương Minh Trí CD23LM4 01/01/2002

36 514230566 Nguyễn Thanh Tùng CD23LM4 05/11/1994

37 512230140 Nguyễn Huỳnh Nhật Huy CD23MK2 09/10/2005

38 512230462 Nguyễn Duy Khương CD23MK2 11/08/2005

39 512230279 Lê Thị Thùy Linh CD23MK2 13/01/2005

40 512230463 Lương Gia Ngân CD23MK2 25/09/2005

41 512230353 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như CD23MK2 15/06/2005

42 512230210 Lê Ngọc Phương CD23MK2 16/08/2005

43 512230237 Nguyễn Đức Trí CD23MK2 20/09/2005

44 512230352 Trần Lê Tuyết Vi CD23MK2 24/09/2005

45 512230432 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy CD23MK2 01/02/2001

 

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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